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Câu 1 (4 điểm): 
    1.Biến dị tổ hợp là gì? Cho ví dụ.Tại sao ở các loài giao phối lại tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn so với các loài sinh sản vô tính?

         2. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST khác nhau.


a. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của phép lai: AaBB x aaBb.


b. Bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để đời con có tỉ lệ kiểu hình là 37,5% thân cao, hoa đỏ: 37,5% thân cao, hoa vàng: 12,5% thân thấp, hoa đỏ: 12,5% thân thấp, hoa vàng.
Câu 2 (3,0 điểm): 

1. Phân biệt NST kép và  cặp NST tương đồng ? 

2. Kí hiệu bộ NST của một loài sinh vật như sau: AaBbddXY. Khi giảm phân bình thường sẽ cho ra bao nhiêu loại giao tử? Loại giao tử ABdY chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 3 (3,5 điểm): 

          1. Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:
 Gen (Một đoạn phân tử ADN)(  mARN (  Prôtêin ( Tính trạng

          2. Một gen có chiều dài 0,408 micromet. Xác định:


 a. Số lượng nucleotit và số vòng xoắn của gen.


 b. Số lượng nucleotit của phân tử mARN do gen tổng hợp.


 c. Nếu gen nhân đôi 2 lần thì có bao nhiêu gen con được tạo thành với nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường cung cấp.


 Biết rằng 1 micromet = 104 A0.
Câu 4 (3,0 điểm):  So sánh thường biến với đột biến?
Câu 5 (2,5 điểm): Trình bày sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào? Tại sao những người làm việc ở nơi không khí có nhiều khí cacbon ôxit (CO) lại bị ngộ độc?
Câu 6 (2,5 điểm): Nêu cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn?

Câu 7 (1,5 điểm): Hãy cho biết một chu kỳ co dãn của tim? Tại sao tim hoạt động liên tục, suốt đời mà không mệt mỏi?



     -----------------Hết------------------

                              Giám thị không giải thích gì thêm
          Họ và tên thí sinh:………………………………………………..


Số báo danh:………………………………………………………
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
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	Câu
	Hướng dẫn 
	Biểu điểm

	Câu 1

Câu 2
Câu 3
Câu 4

Câu 5
Câu 6
Câu 7

	1. Biến dị tổ hợp là loại biến dị được tạo ra do sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P.
- HS nêu được VD.

- Ở loài giao phối, sự sinh sản gắn liền với hai quá trình giảm phân và thụ tinh.
+ Trong QT giảm phân hình thành giao tử xảy ra sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các NST, sự trao đổi chéo diễn ra ở kì trước I đã tạo ra nhiều loại giao tử.

+ Trong quá trình thụ tinh, có sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại GT đực và cái tạo thành nhiều hợp tử  dẫn đến xuất hiện biến dị tổ hợp.

Ở loài sinh sản vô tính: Cơ thể con được tạo thành qua quá trình nguyên phân nên cơ thể con có vật chất di truyền giống cơ thể mẹ nên cơ thể con có đặc điểm giống cơ thể mẹ.

2.
 a. Học sinh lập luận hoặc viết sơ đồ lai xác định được kết quả KH của phép lai đã cho là :   50% thân cao, hoa đỏ: 50% thân thấp, hoa đỏ

b. 
Xét từng cặp tính trạng ở F: 

             Thân cao: thân thấp = 3 : 1 => KG của P: Aa x Aa

             Hoa đỏ  : hoa vàng  = 1 : 1  => KG của P: Bb x bb

 Tổ hợp hai cặp gen trên ta có KG của P là: 
                  AaBb (Thân cao, hoa đỏ) x Aabb (Thân cao, hoa vàng)
HS viết đúng sơ đồ lai xác định đúng tỉ lệ KG, KH của F

1.
NST kép

Cặp NST tương đồng

- Chỉ là một NST gồm 2 cromatit giống nhau được đính với nhau ở tâm động

- Hai cromatit có cùng nguồn gốc (hoặc có nguồn gốc từ bố, hoặc có nguồn gốc từ mẹ.)

- Hai cromatit hoạt động như một thể thống nhất (trong điều kiện bình thường)

- Các gen ở vị trí tương ứng trên hai cromatit giống nhau.

- Gồm 2 NSt độc lập giống nhau về hình dạng, kích thước.

- Hai NST có nguồn gốc khác nhau (một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.)

- Hai NST của cặp tương đồng hoạt động độc lập nhau.
- Các gen ở vị trí tương ứng trên hai NST của cặp tương đồng có thể giống hoặc khác nhau ( đồng hợp hoặc dị hợp)

2. Cơ thể có kiểu gen AaBbddXY  có 3 cặp gen dị hợp nên sẽ cho số loại giao tử = 23 = 8 loại.

Loại giao tử mang gen ABdY chiếm tỉ lệ 
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 = 12,5(%)
1. Bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

- Trình tự các Nu trên mạch khuôn của ADN qui định trình tự các Nu trên mạch mARN.

- Trình tự các Nu trên mARN qui định nên trình tự các axit amin trong chuỗi cấu trúc bậc một của Prôtêin

- Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. 

 Vậy thông qua :prôtêin, giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể là gen qui định tính trạng

2. Đổi 0,408micromet = 4080A0
 a. Số nucleotit của gen: (4080.2) : 3,4= 2400 (nu)

     Số vòng xoắn của gen: 2400: 20 = 120( vòng)
 b. Số lượng nucleotit của phân tử mARN  do gen tổng hợp:

              
[image: image2.wmf]2

N

 =
[image: image3.wmf]2

2400

 =1200(nu)

c. Khi gen nhân đôi 2 lần, số gen con được tạo thành với nguyên liệu hoàn mới từ môi trường cung cấp là: 22  - 2 = 2 (gen)
*  Giống nhau:
- Đều dẫn đến làm biến đổi kiểu hình của cơ thể

- Đều có liên quan đến tác động của môi trường sống

* Khác nhau:
Đột biến

Thường biến

- Là những biến đổi trong trong vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử hay cấp độ tế bào

- Di truyền được
- Phần lớn gây hại cho sinh vật

- Xảy ra riêng lẻ, không định hướng

- Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho qúa trình tiến hóa và chọn giống nên có ý nghĩa trực tiếp cho chọn lọc tự nhiên.

- Là những biến đổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen dưới tác động của điều kiện sống
- Không di truyền được

- Giúp sinh vật thích nghi nên có lợi cho sinh vật.

- Xảy ra đồng loạt, theo một hướng xác định.

- Không di truyền đượcnên không phải là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa. Có ý nghĩa thích nghi.
*Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào thực hiện theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp:

- Sự trao đổi khí ở phổi: Không khí ở ngoài vào phế nang giàu oxi, nghèo cacbonic. Máu từ tim tới phế nang giàu cacbonic, nghèo oxi. Nên oxi từ phế nang khuếch tán vào máu và cacbonic từ máu khuếch tán vào phế nang.

- Sự trao đổi khí ở tế bào: Máu từ phổi về tim giàu oxi sẽ theo các động mạch đến tế bào. Tại tế bào, nồng độ oxi luôn thấp hơn trong máu và nồng độ cacbonic lại cao hơn trong máu. Do đó oxi từ máu được khuếch tán vào tế bào và cacbonic từ tế bào khuếch tán vào máu.

*Trong hồng cầu của người có hemôglôbin(Hb), Hb thực hiện chức năng kết hợp lỏng lẻo với oxi (O2) để vận chuyển oxi cho các tế bào kết hợp lỏng lẻo với khí cacbonic (CO2) để chuyển về phổi và ra ngoài.
Trong môi trường có  nhiều khí   cacbon ôxit( CO), chất khí này chiếm chỗ của oxi trong máu ( hồng cầu), làm giảm hiệu quả hô hấp dẫn đến ngộ độc, nặng có thể gây chết.
- Ruột non rất dài ở người trưởng thành khoảng từ 2,8 đến 3m.Tổng diện tích bề mặt rất lớn ( 400- 500m2). Ruột non có cấu tạo 4 lớp( lớp màng bọc ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc) 
- Ruột non có tuyến ruột tiết ra nhiều emzim giúp cho tiêu hóa các loại thức ăn thành các chất đơn giản như glucozo, axitamin, glyxerin và axit béo được hấp thụ qua thành ruột vào máu để đến các tế bào.
- Lớp niêm mạc có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong rất lớn (gấp 600 lần so với diện tích mặt ngoài)
- Có hệ thống mao mạch máu và mau mạch bạch huyết dày dặc phân bố tới từng lông ruột.

*Một chu kì hoạt động của tim gồm 3pha: 0,8s.
 - Pha co hai tâm nhĩ: 0,1s

 - Pha co hai tâm thất: 0,3s

 - Pha dãn chung  :      0,4s
*Tim hoạt động liên tục, suốt đời mà không mệt mỏi vì trong mỗi chu kì hoạt động của tim:
 - Tâm nhĩ co: 0,1s  nghỉ 0,7s; tâm thất co: 0,3s  nghỉ 0,5s

 - Thời gian nghỉ ngơi nhiều, đủ phục hồi hoạt động

 - Lượng máu nuôi tim nhiều: chiếm 1/10 lượng máu nuôi cơ thể.
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*Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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